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Tỷ suất di cư thuần theo tỉnh
vn.xa-hoi-vi-mo.do-thi-hoa-di-cu.ty-suat-di-cu-thuan-theo-tinh
Tỷ suất di cư thuần năm 2024, số sơ bộ mới nhất tìm thấy trong bảng thống kê chính thức đã đối 
chiếu. Các bản ghi dùng địa giới tỉnh, thành phố tại thời điểm thống kê năm 2024.

Version 2026.01 — Niên giám thống kê 2024, số sơ bộ 2024   ·   Cập nhật 2026-10-08   ·   Chính sách cập nhật 
monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

TỶ SUẤT CAO NHẤT

20.7
‰
Bình Dương, sơ bộ 2024

TỶ SUẤT THẤP NHẤT

-14.5
‰
Sóc Trăng, sơ bộ 2024

TỶ SUẤT DI CƯ THUẦN DƯƠNG

18.1
‰
Bắc Ninh, sơ bộ 2024

DỮ LIỆU

Hà Nội
Địa bàn: Hà Nội   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Vĩnh Phúc
Địa bàn: Vĩnh Phúc   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Bắc Ninh
Địa bàn: Bắc Ninh   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Quảng Ninh
Địa bàn: Quảng Ninh   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Hải Dương
Địa bàn: Hải Dương   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Hải Phòng
Địa bàn: Hải Phòng   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Hưng Yên
Địa bàn: Hưng Yên   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Thái Bình
Địa bàn: Thái Bình   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Hà Nam
Địa bàn: Hà Nam   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)
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Nam Định
Địa bàn: Nam Định   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Ninh Bình
Địa bàn: Ninh Bình   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Hà Giang
Địa bàn: Hà Giang   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Cao Bằng
Địa bàn: Cao Bằng   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Bắc Kạn
Địa bàn: Bắc Kạn   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Tuyên Quang
Địa bàn: Tuyên Quang   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Lào Cai
Địa bàn: Lào Cai   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Yên Bái
Địa bàn: Yên Bái   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Thái Nguyên
Địa bàn: Thái Nguyên   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Lạng Sơn
Địa bàn: Lạng Sơn   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Bắc Giang
Địa bàn: Bắc Giang   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Phú Thọ
Địa bàn: Phú Thọ   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Điện Biên
Địa bàn: Điện Biên   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Lai Châu
Địa bàn: Lai Châu   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Sơn La
Địa bàn: Sơn La   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 2 / 5



Hòa Bình
Địa bàn: Hòa Bình   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Thanh Hóa
Địa bàn: Thanh Hóa   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Nghệ An
Địa bàn: Nghệ An   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Hà Tĩnh
Địa bàn: Hà Tĩnh   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Quảng Bình
Địa bàn: Quảng Bình   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Quảng Trị
Địa bàn: Quảng Trị   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Huế
Địa bàn: Huế   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Đà Nẵng
Địa bàn: Đà Nẵng   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Quảng Nam
Địa bàn: Quảng Nam   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Quảng Ngãi
Địa bàn: Quảng Ngãi   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Bình Định
Địa bàn: Bình Định   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Phú Yên
Địa bàn: Phú Yên   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Khánh Hòa
Địa bàn: Khánh Hòa   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Ninh Thuận
Địa bàn: Ninh Thuận   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Bình Thuận
Địa bàn: Bình Thuận   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)
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Kon Tum
Địa bàn: Kon Tum   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Gia Lai
Địa bàn: Gia Lai   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Đắk Lắk
Địa bàn: Đắk Lắk   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Đắk Nông
Địa bàn: Đắk Nông   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Lâm Đồng
Địa bàn: Lâm Đồng   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Bình Phước
Địa bàn: Bình Phước   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Tây Ninh
Địa bàn: Tây Ninh   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Bình Dương
Địa bàn: Bình Dương   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Đồng Nai
Địa bàn: Đồng Nai   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa bàn: Bà Rịa - Vũng Tàu   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

TP. Hồ Chí Minh
Địa bàn: TP. Hồ Chí Minh   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Long An
Địa bàn: Long An   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Tiền Giang
Địa bàn: Tiền Giang   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Bến Tre
Địa bàn: Bến Tre   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Trà Vinh
Địa bàn: Trà Vinh   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)
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Vĩnh Long
Địa bàn: Vĩnh Long   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Đồng Tháp
Địa bàn: Đồng Tháp   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

An Giang
Địa bàn: An Giang   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Kiên Giang
Địa bàn: Kiên Giang   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Cần Thơ
Địa bàn: Cần Thơ   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Hậu Giang
Địa bàn: Hậu Giang   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Sóc Trăng
Địa bàn: Sóc Trăng   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Bạc Liêu
Địa bàn: Bạc Liêu   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

Cà Mau
Địa bàn: Cà Mau   ·   Phân loại: Tỷ suất di cư thuần (‰)

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.01 — Niên giám thống kê 2024, số sơ bộ 2024
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Số liệu thống kê chính thức quốc gia & Dữ liệu mở quản trị công
Tổng cục Thống kê — Tổng cục Thống kê (GSO) & ILO Việt Nam
https://www.gso.gov.vn
Cục Thống kê Việt Nam — Niên giám thống kê 2024, Bảng 41: Tỷ suất di cư thuần phân theo địa phương
https://www.nso.gov.vn/wp-content/uploads/2025/06/NGTK-Cuc-TK-2024_BQ_PDF.pdf
Cục Thống kê Việt Nam — Thông tin thống kê giới tại Việt Nam 2024
https://www.nso.gov.vn/wp-content/uploads/2026/05/Thong-tin-thong-ke-gioi-tai-Viet-Nam-2024.pdf
Cục Thống kê Việt Nam — HTCTTK Tỉnh – Tỷ suất nhập cư, xuất cư, tỷ suất di cư thuần
https://www.nso.gov.vn/du-lieu-dac-ta/2019/12/htcttk-cap-tinh-ty-suat-nhap-cu-xuat-cu-ty-suat-di-cu-thuan/
Tổng cục Thống kê Việt Nam — Niên giám thống kê 2024, Biểu 412: Chỉ số phát triển con người phân theo địa phương
https://www.nso.gov.vn/wp-content/uploads/2026/01/NG-TONG-CUC-2024_OKIN_Final.pdf
Cục Thống kê Việt Nam — Niên giám thống kê 2024, Bảng 41: Tỷ suất di cư thuần phân theo địa phương
https://www.nso.gov.vn/wp-content/uploads/2026/01/NG-TONG-CUC-2024_OKIN_Final.pdf
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